I. GIÚP HEO THÍCH ỨNG VỚI THỜI KỲ CAI SỮA

1.Cai Sữa
Trong môi trường tự nhiên heo sẽ cai sữa vào tuần tuổi 12 ~17. Trong chăn nuôi công nghiệp, heo con sẽ được cai sữa sớm vào 3 ~ 4 tuần tuổi. Heo con sẽ được cách ly với mẹ để cai sữa nhanh chóng hơn so với tự nhiên, tuy nhiên chúng ta phải quản lý kỹ không cho dịch bệnh phát sinh. Ở những nái đã có kinh nghiệm nuôi con thì có thể cai sữa được sớm hơn. Heo con trong thời kỳ cai sữa phải sống trong sự thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là phải sống xa mẹ, ở chung với bày heo khác, môi trường sống mới, phải di chuyển xa, từ bú sữa chuyển sang dùng cám, và các thay đổi mang tính vật lý khác (Ví dụ: Nhiệt độ sung quanh, cấu tạo nền chuồng, chất lượng không khí).

Chính vì vậy, khi cai sữa heo con phải điều chỉnh hành vi và thích ứng về mặt tuyến nội tiết thần kinh và sinh vật học.

2. Cai sữa ảnh hưởng hệ thống tuyến nội tiết thần kinh


Điểm quan trọng của hệ thống tuyến nội tiết thần kinh lá sự biến đổi của cortisol trong huyết tương. Cortisol là hoocmon ATCH sinh ra ở tuyến yên nhằm kiểm soát khu vực trục dưới đồi. Mức cortisol tuần hoàn nên cao nhất vào lúc sinh và giảm dần sau đó. Sau khi sinh trong vòng tuần đầu tiên mức độ cortisol giảm dần và sau đó lên cao. Các phản ứng hoocmon ATCH cũng giảm xuống ở tuần đầu tiên sau khi sinh.


Heo càng nhỏ thì khi cai sữa sự thay đổi các tiết tố càng lớn nhưng cũng có tài liệu nói rằng sau khi cai sữa thì mức độ cortisol lên cao. Sau khi cai sữa, heo thường dễ bị stress do nồng độ glucocorticoid giảm xuống. Nồng độ cortisol thay đổi nhằm thích ứng với stress. Chính vì vậy, khi cai sữa mọi sự thay đổi liên quan tới cai sữa đều ảnh hưởng tới trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận (HPA). Heo bị bỏ đói, cách ly với mẹ, môi trường mới, chuyển heo nhốt chung là nguyên nhân gây ra các tác nhân phản ứng tại tuyến thượng thận HPA, dẫn đến khi cai sữa tác động mức cortisol lên cao.
3. Ảnh hưởng của cám 

Một trong những thay đổi quan trọng khi cai sữa là việc chuyển từ bú sữa sang ăn cám. Chính vì vậy sau khi cai sữa khoảng 2 ~ 3 ngày đầu là thời gian heo thiếu chất dinh dưỡng. Thời gian này heo bị dừng tăng trưởng, phải lấy chất béo dự trữ trong cơ thể ra sử dụng. Và chất lượng chất béo sử dụng gia tăng rất nhanh. Sau cai sữa, những thay đổi như thế này cũng gây trở ngại đến quá trình tiêu hoá.


Sau khi cai sữa, nếu có thể nên cho ăn bổ sung thêm sữa, vì so với ăn cám thì sữa giúp tỷ lệ tăng trưởng cao hơn. Heo con nếu sau cai sữa 2 ~ 3 ngày cho uống thêm sữa bổ sung thì tỷ lệ tăng trưởng so với heo bú mẹ thêm 7 ~ 8 ngày nữa vẫn cao hơn. Đó là do chất dinh dưỡng trong sữa mẹ bắt đầu bị giảm sút.

Lượng cám cho heo con theo mẹ ăn phải được tăng lên từ từ. Đến tuần thứ tư, heo phải thích ứng hoàn toàn với cám. Phải tạo điều kiện cho heo con theo mẹ và heo cai sữa ăn loại cám có thể dễ dàng tiêu hoá.

4.Hành vi heo con


So sánh heo con cai sữa rất sớm (6 ngày) với heo con vẫn còn theo mẹ cùng độ tuổi. Trong vòng 2 ~ 3 ngày đầu, heo con cai sữa sớm kêu la nhiều hơn, biểu hiện trạng thái bất an, hay cắn nhau, có các hành vi khích động, tấn công nhau, thường tụ tập lại một chỗ, hay đứng tại khu vực đèn úm.


Đa số các thay đổi này diễn ra tới ngày tuổi thứ 20. Triệu chứng này giống như những sự thay đổi do tuyến nội tiết thần kinh tiết ra các hoocmon vào tuần thứ hai sau cai sữa. Tuy nhiên, những con cai sữa trễ hơn sẽ có thích nghi tốt hơn với những sự thay đổi này. Ví dụ như khi cai sữa thường diễn ra heo tấn công nhau, nhưng với cai sữa với ngày tuổi thấp thì mật độ heo tấn công nhau càng cao và với mực độ nguy hiểm hơn.
5. Kểt luận 

Cai sữa gây stress trên heo con, làm trầm trọng các vấn đề tăng trưởng, sinh lý, dịch bệnh. Khi chuyển thức ăn từ sữa sang cám heo con thường thiếu hụt chất dinh dưỡng nên vì thế cần quan tâm chăm sóc đặc biệt. Vấn đề là heo con cai sữa không thích ăn các loại cám khô mà chúng ta cung cấp. Theo các nghiên cứu khác nhau thì những vấn đề này còn ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Nhưng thực tế hiện nay đa số các nghiên cứu chỉ quan tâm đến vấn đề tăng trưởng và hành vi của heo con. Các thí nghiệm đo nồng độ catecholamine trong nước tiểu và mức độ stress heo cai sữa cho thấy heo rất mẫn cảm với sự thay đổi.


Ngoài việc cung cấp đủ năng lượng cho heo thì các yếu tố như cách lý với mẹ, di chuyển xa, môi trường thay đổi, sống chung với heo con khác bầy cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá. 
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II. TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CAI SỮA

Heo con sau khi cai sữa có lớn nhanh hay không phụ thuộc vào tiềm năng tăng trọng có được phát huy. Tiềm năng này phụ thuộc vào các điều kiện khi heo con cai sữa như trọng lượng, dinh dưỡng, tỷ lệ tăng trưởng, sinh lý học, môi trường nuôi, lượng cám ăn vào. 



Khi cai sữa ngày tuổi khác nhau thì trọng lượng có thể chênh lệch 2 đến 3 lần.


Các quốc gia trên thế giới cho heo con cai sữa vào khoảng 3 ~ 4 tuần tuổi khi trọng lượng của chúng hơn 6kg. Đặc biệt các quốc gia Nam Mỹ thường cai sữa cho heo trước 3 tuần tuổi.

Nếu cai sữa sớm thì có thể giảm các bệnh truyền nhiễm từ heo mẹ, tuy nhiên, heo con cai sữa sớm, trọng lượng sẽ nhẹ nên cần phải có chế độ quản lý, dinh dưỡng, môi trường thật tốt.

1. Tiềm năng tăng trưởng của heo con cai sữa
Heo con cai sữa 21 ngày tuổi khi không có triệu chứng bệnh lâm sàng và bị stress, 

ta có thể ấn định mục tiêu tăng trưởng tuần 1, 2, 3 theo các mức độ 100, 200 và 400g/ngày.


Thế nhưng, mức độ tăng trưởng trên còn thấp hơn mức tiềm năng heo có thể phát triển. Theo thí nghiệm tại Edinburgh, Anh, heo con khỏe mạnh cai sữa 3 tuần trọng lượng 5 kg cho ăn không hạn chế tăng trưởng đạt 500g/ngày gấp 2 lần so với thông thường.

Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng như vậy cũng chưa phát huy hết tiềm năng của heo con. Nếu heo con cai sữa vào đúng thời điểm tốt nhất và cho ăn cám lỏng làm từ sữa thì heo con có thể tăng trọng trên 500g/ngày.

2. Ngừng tăng trưởng thời kỳ cai sữa
Heo con thời kỳ cai sữa sẽ gặp 3 thách thức lớn:

2.1. Những thay đổi do cám

Có thể heo tự tìm đến cám tập ăn, nhưng đây là loại cám heo chưa từng ăn và có kích thước lớn và 88% là các nguyên liệu thô.


Ngược lại, trong sữa mẹ có 80% là nước và 20% kà nguyên liệu thô. Trong đó, chất đạm chiếm 30%, chất béo  40%, đường lactose 25% và không có tinh bột. Chất béo và đường lactose trong sữa mẹ có tỷ lệ tiêu hoá đạt gần 100%, tỷ lệ tiêu hoá các axit amin đạt 92%.


Cám tập ăn tỷ lệ tiêu hoá đạm thấp hơn, chỉ khoảng 80% - 90%, thông thường là hỗn hợp đạm động vật và thực vật, tinh bột, so với sữa mẹ thì hàm lượng chất béo rất thấp. Và kết quả là hệ tiêu hoá heo con từ chủ yếu tiêu hoá chất béo phải chuyển sang tiêu hoá chất bột đường tổng hợp. Hơn thế nữa, nhằm duy trì đà tăng trọng heo con phải gia tăng lượng nguyên liệu khô ăn vào.

Ví dụ như heo con một  ngày tăng trọng 250g thì heo con phải nhận từ sữa mẹ 200g nguyên liệu khô, nếu heo con ăn cám tập ăn mà tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 50% thì phài ăn 300g. Chất lượng cám nếu không tốt thì càng phải tăng lượng ăn vào.


Nếu mọi yếu tố  liên qua tới cám thay đổi thì hệ tiêu hoá của heo con sẽ thay đổi theo. Cơ quan tiêu hóa của heo con sẽ phân chia  các nhiệm vụ và cần thời gian dài là 1 tuần để thay đổi. Khi bất ngờ ngừng cung cấp sữa mẹ thì cấu tạo và chức năng bộ máy tiêu hoá trong vòng 1 tiếng sẽ bắt đầu thay đổi. Độ dài các nhung mao sẽ ngắn hơn. Men tiêu hoá lactase và sucrase sẽ giảm dần dẫn đến khả năng hấp thụ sẽ giảm xuống.

Nếu ruột non không hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng thì dễ tạo điều kiện cho sự phát triển của các vi khuẩn đường ruột ( chủ yết là vi khuẩn viêm ruột kết), hoặc tiêu hoá không tốt các chất dinh dưỡng lên men ở ruột già. Hai tác động trên đều dẫn đến tiêu chảy.

2.2. Những ảnh hưởng vật lý

Vào thời kỳ cai sữa, heo con phải sống trộn lẫn với heo con của các đàn khác. Heo con khi đang sống chung với các anh em cùng một mẹ phải chuyển sang môi trường sống khác, phải cạnh tranh có khi lên tới 250 con heo khác.


Các chuồng trại cai sữa phải thiết kế sao cho heo con cảm thấy thoải mái tại chuồng trại mới. Việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho tất cả heo con trong đàn nhằm giúp chúng tăng lượng cám ăn vào hầu như là không thể làm được.


Ví dụ như để tăng lượng cám ăn vào lên 2 lần phải hạ nghiệt độ tiêu chuẩn xuống 3 độ. Kéo theo đó, lượng nhiệt độ tiêu chuẩn giữa heo con ăn nhiều nhất và heo con không ăn lên tới 12 độ. Lúc đó, lượng thức ăn ăn vào chênh lệch tới 4 lần. Giả sử nếu ta thiết lập nhiệt độ thích hợp giúp một số heo con ăn nhiều nhưng một số heo con bị stress do nhiệt độ lạnh. Nếu ta tăng nhiệt độ lên thì những con heo bị lạnh không ăn cám sẽ cảm thấy thích hợp, nhưng những con ăn được trước đó sẽ cảm thấy bị stress do nóng.
2.3. Bị stress do di chuyển và nuôi hỗn hợp 

Một số nhà nghiên cứu tin rằng khi heo bị di chuyển và nuôi trồn lẫn thì heo sẽ hạn chế tăng trưởng nhưng chưa làm rõ được phạm vi ảnh hưởng đến dinh dưỡng. Nếu tính được chính xác những điều kiện nuôi dưỡng thay đổi như thế nào thì sẽ không ngạc nhiên trước việc tỷ lệ tăng trưởng sau cai sữa bị giảm sút. Và cũng tính được heo con sẽ mất bao nhiêu lâu để thích ứng với môi trường mới và tìm lại đà tăng trọng.

3.Mối quân hệ giữa trọng lượng cai sữa và tăng trọng sau cai sữa

Các nhà chăn nuôi biết rằng nếu trọng lượng sơ sinh lớn thì trọng lượng cái sữa sẽ lớn, heo có trọng lượng cai sữa lớn sẽ lớn nhanh hơn heo có trọng lượng cai sữa nhỏ. Chính vì vậy, nếu trọng lượng cai sữa chênh lệch thì khi heo lớn lên trọng lượng chênh lệch sẽ cao.

Trọng lượng sơ sinh sẽ tỷ lệ thuận với trọng lượng cai sữa, trọng lượng heo một tuần tuổi ảnh hưởng cao đến trọng lượng cai sữa, trọng lượng cai sữa sẽ ảnh hưởng tới năng suất sau cai sữa.


Tầm quan trọng của trọng lượng cai sữa là rất quan trọng thông qua việc nghiên cứu hai vấn đề sau: 

- Thứ nhất, trong thời gian bú sữa mẹ nếu heo được áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thì trọng lượng cai sữa sẽ nặng hơn.

- Thứ hai, sau khi cai sữa trọng lượng heo con lớn hơn sẽ phát huy được khả năng tăng trưởng nhiếu hơn.

4. Hiệu quả của trọng lượng cai sữa và cám heo tập ăn


Heo con trong thời gian bú mẹ thường được cho ăn bổ sung cám heo tập ăn. Nhưng vấn đề là cám tập ăn này có bổ sung được đầy đủ chất dinh dưỡng đang dần thiếu hụt đi trong sữa mẹ không?


Heo con cai sữa sớm 2 hoặc 3 tuần, heo nhỏ cần bổ sung dinh dưỡng thì vai trò của cám tập ăn còn quan trọng hơn nữa.


Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về hiệu quả của cám tập ăn cho heo con trước 3 tuần tuổi nhưng vẫn chưa xác định chính xác lượng dinh dưỡng được hập thụ.

 Tuy nhiên với các nghiên cứu trên vẫn rút ra dược hai kết luận:

-Một là, nếu trước khi cai sữa, heo con ăn cám tập ăn thì con ăn nhiều nhất có thể tăng 17% năng lượng hấp thụ, con ăn ít nhất sẽ không tăng một chút nào. Chúng ta còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng chi phí cho cám tập ăn và trọng lượng liên quan không chặt chẽ với nhau.

-Thứ hai, là trong thời kỳ bú mẹ, nếu cho heo con ăn thêm thức ăn dạng lỏng thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Hiệu quả về tăng trưởng của heo con khi ăn thức ăn dạng lỏng trong thời kỳ bú mẹ còn phụ thuộc vào ngày tuổi.


Kết luận lại, nếu cho heo con ăn thức ăn dạng lỏng thời ký bú mẹ sẽ tăng trọng lượng khi cai sữa. Nếu tăng lượng sữa mẹ cho heo con bú thì trọng lượng cai sữa cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, khi cho heo con còn nhỏ ăn cám bột hầu như không có hiệu quả. Chỉ heo con cai sữa trễ lúc 4, 5 tuần tuổi mới có hiệu quả với cám bột.


Việc cho ăn cám tập ăn không đơn thuần là giúp gia tăng trọng lượng cai sữa, mà việc tiếp xúc với cám bột sớm sẽ giúp heo học phương pháp vừa ăn cám vừa uống nước, giúp đường ruột làm quen với cám bột, giúp gia tăng hiệu quả tiêu hoá, giúp heo chuẩn bị tột hơn với các dị ứng, với các loại cám có nguồn gốc từ thực vật.


Đối với heo con cai sữa sớm có thể nghi ngờ về hiệu quả của cám tập ăn, chỉ heo con cai sữa sau 3 tuần tuổi thì cám tập ăn mới có hiệu quả tột.Tuy nhiên, nếu heo con thời kỳ bú sữa được ăn một lượng cám tập ăn thích hợp sẽ có hiệu quả, khi cai sữa, heo sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Có thể việc cho ăn dạng lỏng như cháo sẽ không giúp tăng trọng lượng cai sữa nhưng nó thúc đẩy tăng trưởng sau khi heo cai sữa.
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III. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ CỦA HEO CON


Sau khi heo cai sữa, độ sâu của khe bờ vi nhung mao thành ruột phải lớn hơn để thích nghi với sự thay đổi của cám. Trong cuộc sống hoang dã, heo từ 8 ~ 12 tuàn tuổi mới độc lập với nguồn dinh dưỡng từ mẹ, sự thay đổi cần thời gian rất dài. Thế nhưng với ngành chăn nuôi heo công nghiệp heo con từ 14 ~ 28 ngày tuổi đã bị cách ly với mẹ để cai sữa bắt buộc.


Dù heo con mới cai sữa được cung cấp loại cám có khả năng tiêu hoá cao thì lượng cám ăn vào cũng giảm, bởi vì cấu tạo và chức năng của thành ruột không thích nghi được với sự thay đổi nhanh chóng như trên. Heo con lúc mới sinh đã chuyển đổi cơ quan dinh dưỡng từ nhau sang cơ quan tiêu hoá. Ruột trong thời gian mang thai đã phát triển đầy đủ để tiếp nhận dinh dưỡng, tuy nhiên trong vòng một tiếng sau khi sinh, khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng có nhiều biến đổi. Khi bắt đầu cai sữa, cấu tạo và chức năng của hệ thống tiêu hoá thay đổi nhanh nhất, là thời kỳ mà khả năng tiêu hoá dễ bị ảnh hưởng.
1. Heo con mới sinh
Chuẩn bị: Trong thời gian còn trong bụng mẹ, cơ thể heo con đã dần dần phát triển các tế bào phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho thời kỳ hậu cai sữa, mọi thứ đã được chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Các chức năng của cơ qua tiêu hóa đã được phân chia vào thời kỳ đầu mang thai. Sau đó cấu tạo của chúng trở lên hoàn thiện hơn làm tăng khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất dinh dưỡng.


Trước khi được sinh ra, bao tử heo cũng phát triển cùng với cơ thể. Độ pH của dịch bao tử (rất quan trọng trong việc ức chế vi khuẩn và lên men trong bao tử) trong thời kỳ còn là bào thai sẽ giảm xuống từ từ cho đến khi sinh ra còn khoảng 2, 4, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và thúc đẩy sự tổng hợp các chất tham gia trong quá trình tiêu hoá.

Ngay từ lúc sinh ra, heo con đã có khả năng phân giải chất đạm. Đầu tiên là  chymosin phân giải kết tủa sữa, khi heo lớn lên thì pepsin tiến hành phân giải chất đạm.


Khi có dấu hiệu sinh thì bao tử sẽ phát triển nhanh hơn các bộ phận khác trong cơ thể. Sau khi sinh được 1 tuần, khối lượng bao tử lớn hơn 2 lần lúc mới sinh. Sau khi sinh 24 tiếng. khả năng tiết các chất trong bao tử tăng gấp 2 lần, và khoảng 1 tới 3 ngày sau sẽ tăng thêm 2 lần.


Mật độ của các tế bào tổ chức bao tử, thành bao tử có khả năng tiết các chất men được gia tăng. Khi 7 ngày tuổi, có khả năng tiết các chất phân giải chất đạm tăng gấp 9 lần và gia tăng nhanh đạt đến mức cần thiết để phân giải chất đạm.


Niêm mạc ruột phát triển cùng với sự phân hoá của tế bào tạo ra các rạng khác nhau về hình thái và theo thời gian. Các nhung mao được hình thành từ màng nhầy ruột non gọi là tế bào nguyên thuỷ được chia ra từ các phần tế bào tăng lên tại các khe vi nhung mao trên ruột. Trong thời gian thai nhi phát triển, nhung mao được sản sinh và hoàn thiện các chức năng. Quá trình hấp thụ các axit amin tăng dần trong quá trình mang thai và tăng nhanh nhất vào thời điểm trước khi sinh. Sau khi cấu tạo nhung mao và tế bào ruột được phân hoá thì việc hấp thụ axit amin đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bao tử và ruột. Sau khi heo con được sinh ra, các tế bào ruột đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hoá. Màng nhầy ruột trước khi sinh ra cũng phát triển đầy đủ nhằm đảm bảo dinh dưỡng và các vấn đề liên quan tới ruột.


Trước khi heo sinh ra, các enzyme cũng được hình thành trong ruột. Các enzyme hoạt tính trong tuyến tuỵ cũng dần gia tăng trong quá trình mang thai. Elastase-II và chymotrypsin được tăng nhiều nhất trong cuối kỳ mang thai.


Ruột già là nơi hấp thụ nước và chất điện giải, khi được hoàn thiện ngay từ lúc heo còn mới sinh. Khi mới sinh cơ quan tiêu hoá ở trạng thái vô khuẩn, nếu ta đưa vào các vi sinh vật có lợi sẽ giúp các vi khuẩn ruột già hoạt động tốt hơn.


Ở thời kỳ đầu nên bổ sung vi khuẩn phân giải đường lactose để giúp cho chức năng tiêu hoá được tốt hơn.

Heo con từ khi mới sinh với tiềm lực của mình khi ra khỏi bụng mẹ đã phát triển các cơ quan tiêu hoá. Nếu chúng được bú sữa đầu thì khả năng thích ứng tiêu hoá sẽ được nâng cao.

2. Quá trình tiêu hoá
Nếu heo con được bú sữa đầu đầy đủ thì trong vòng 24 tiếng sau khi sinh, bao tử, tuyến tuỵ, ruột non sẽ phát triển nhanh. Sự phát triển này phụ thuộc vào sự phát triển của bề mặt nhung mao và vi nhung mao ( microvilli), đồng thời chịu ảnh hưởng bởi hoocmon và các yếu tố sinh trưởng có trong sữa đầu. Trước và sau khi sinh ra, các tế bào sản sinh tế bào nhung mao nguyên thuỷ và tế bào nhung mao trao đổi rất mạnh, và đồng thời cũng định hình cấu tạo của nhung mao.
Vi nhung mao trong thời gian heo con bú sữa sẽ ngắn đi và dầy hơn. Quá trình này gắn liền với hoạt động thuỷ phân và vận chuyển chất dinh dưỡng.


Sau khi heo con sinh ra, lượng axit amin hấp thu và đường so với hạm lượng chất đạm của tế bào thành ruột bị giảm sút.

Sữa đầu có tác dụng thúc đẩy sự hoạt động của thuỷ phân. Các enzyme phân giải đường lactose, saccharrose, maltose và protein 24 tiếng sau sẽ tăng cao hơn so với lúc heo mới sinh ra, chỉ có chất đạm tại ruột là giảm xuống. Trước khi heo con sinh ra, quá trình tiết cortisol sẽ ảnh hưởng tới enzyme thuỷ phân. Sau khi heo con sinh ra trong vòng 24 tiếng, lượng enzyme phân giải saccharose, maltose cùng gia tăng, nhưng lượng enzyme phân giải fructose tăng nhiều hơn so với glucose.
Ở thời kỳ đầu, khả năng tiêu hoá và bài tiết surose và maltose được phát triển riêng biệt. Trong sữa đầu có các chất giúp heo con phát triển hệ thống tiêu hoá. Hơn nữa, cơ quan tiêu hoá đã được phát triển về cấu tạo và chức năng. Nếu được bú sữa thì lượng chất đạm và peptide sẽ được dự trữ đầy đủ. Những chất này sẽ có tác dụng tương hỗ cho ruột và bề mặt biểu bì. Thông qua thành ruột sẽ tạo miễn dịch bảo vệ cho cơ thể.
Đa số các chất dinh dưỡng được chuyển hoá ở ruột. Muốn heo con phát triển khỏe mạnh thì sau khi heo con sinh được một tiếng cần một hệ thống tiêu hoá thích hợp. Để đạt được điều này cần phải có ba yếu tố sau:

-Thứ nhất: trước khi heo con được sinh ra cần có sự chuẩn bị của hệ tiêu hoá trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng.

-Thứ hai: heo con phải được hấp thụ các chất cơ bản (substrate package) có trong sữa và sữa đầu nhằm tạo điều kiện các men hoạt hoá tốt trong cơ thể.
-Thứ ba: khi các chất cơ bản được hấp thụ thì hoạt động trao đổi chất của cơ thể gia tăng và cám trong ruột sẽ được tiêu hoá tổt hơn. Hơn nữa, các chất cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ lượng dinh dưỡng cho heo con lúc mới sinh.

3. Heo cai sữa

Sau khi bú sữa đầu, hệ thống tiêu hoá còn phát triển trong thời gian bú sữa. Nếu cai sữa càng chậm thì hệ tiêu hoá càng phát triển. Sau khi cai sữa, ruột phát triển tốt thì heo con sẽ chuyển hoá dễ dàng chất dinh dưỡng từ cám.
3.1. Cai sữa

Cai sữa lúc 3 ~ 4 tuần tuổi thì gặp khó khăn sau đây:

-Thứ nhất: Heo con bị chuyển thức ăn từ sữa sang cám, heo sẽ giảm lượng cám ăn vào. Heo con mất một số thời gian để duy trì đà tăng trưởng (5 ngày).

-Thứ hai: Khi tiến hành cai sữa, ruột sẽ thay đổi chức năng hoàn toàn vì nguồn cung cấp dinh dưỡng bị thay đổi đột ngột. Vì vây, cần xác định trước thời gian cai sữa và định hướng nuôi dưỡng cho đặc tính tiêu hoá của heo được thích nghi dần. Tuy nhiên vấn đề có thể xảy ra là heo không chịu ăn cám và dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

3.2. Tác dụng của ruột, bao tử, tuyến tuỵ và gan


Sau khi cai sữa, hệ thống tiêu hoá phát triển với tốc độ khác nhau. Sau khi cai sữa khoảng 10 ngày, bao tử sẽ dần dần phát triển, tuy nhiên trong vòng ba ngày đầu, độ lớn ruột non bị giảm sút và sau 10 ngày cũng không thể hồi phục lại như ban đầu.


Thế nhưng ngược lại, ruột già lại phát triển rất nhanh giúp heo con có thể sống độc lập sau cai sữa.

Các cơ quan liên quan tới bộ máy tiêu hoá cũng phát triển hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như gan sau khi cai sữa ở tuần thứ hai phát triển rất nhanh, góp phần gia tăng hoạt động trao đổi chất.


Gần đến ngày heo con được sinh ra thì các cơ quan liên tục phát triển, sau khi được 13 ngày tuổi thì tuyến tuỵ phát triển ổn định. Tuy nhiên, sau khi cai sữa vào bất kỳ ngày tuổi nào, sự tăng trưởng của tuyến tuỵ và sự sản xuất chất đạm lại tiếp tục phát triển.


Nếu tuyến tuỵ phát triển quá độ cũng gây ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp các enzyme, có thể làm giảm lượng tổng hợp chymotrysin va elastase II, tăng lipase, trysin, amylase, elastase.


việc tổng hợp các enzyme đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi ngày tuổi cai sữa, mỡ, các chất dinh dưỡng lượng chất đạm từ thức ăn. Đặc biệt là lượng chất đạm từ cám gây ảnh hưởng tới men tiêu hoá của tuyến tuỵ.

3.3. Tác dụng ruột non


Sau cai sữa, hình thái của ruột bị ảnh hưởng rất nhiều.Tỷ lệ độ sâu của khe nhung mao và độ cao của nhung mao (V:C)
sau khi cai sữa 24 tiếng trở nên rõ ràng và 3 ~ 5 ngày càng trở nên khác biệt. Sự gia tăng của khe nhung mao và độ sâu của nó không thể quan sát rõ cho đến khi cai sữa được 5 ngày. Sau thời gian này, tỷ lệ V:C ổn định ở mức 1,5 ~ 2,0. Sau thời gian này, tỷ lệ V:C giảm xuống do độ cao nhung mao giảm.

Độ sâu khe nhung mao sau cai sữa 6 ngày hầu như không thay đổi.Sau thời gian này nó gia tăng rất nhanh, gấp 2 lần so với ngày đầu tiên (P<0.01). Qúa trình phát triển độ sâu của khe nhung mao liên tục phát triển sau cai sữa, không bị ảnh hưởng bởi ngày tuổi cai sữa (14, 21, 28, và 35).


Độ cao từ đáy khe nhung mao tới đỉnh nhung mao không bị biến đổi theo lứa tuổi, nhưng sau cai sữa 5 ngày đoạn đường đường bị rút ngắn (P<0.1).

Độ cao từ đáy khe nhung mao tới đỉnh nhung mao sau khi cai sữa sẽ được định hình, chủ yếu thông qua sự khéo dài của khe nhung maol Heo con cai sữa lúc 21 ngày tuổi, chuyển sang ăn cám tập ăn không bị ảnh hưởng bởi độ cao của nhung mao, độ sâu khe nhung mao, số lượng tế bào ruột.

4.Phân giải chất bột đường trong ruột non và vận chuyển men tiêu hoá
Khi heo con mới sinh ra việc hấp thụ các chất dinh dưỡng được hấp thụ từ đáy khe nhung mao tới đỉnh nhung mao nhưng trong thời kỳ bú sữa, sự hấp thụ chủ yếu xảy ra tại đỉnh nhung mao.

Chức năng chuyển hoá chất bột đường và vận chuyển đường nguyên chất khác biệt nhau rõ rệt. Khi heo con còn bú sữa, lượng lastose chiếm nhiều trong các chất bột đường. Ở giải đoạn cai sữa, heo chuyển sang ăn cám, các chất men tiêu hoá chất bột đường biến đổi cùng với sự phát triển của ruột non, và các chất enzyme giúp vận chuyển đường nguyên chất cũng được tổng hợp phù hợp với nhiệm vụ của nó.
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